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TỔNG MỤC LỤC
TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2018

BÀI CHÍNH

NGUYỄN TẤN HÙNG, 
DƯƠNG THỊ PHƯỢNG

Quan điểm của Jean-Francois Lyotard trong tác phẩm 
Điều kiện hậu hiện đại: Báo cáo về nhận thức 1, 3(*)

PHẠM MINH QUÂN Một vài nét về tâm lý học tộc người 1, 11

PHẠM KHẮC LANH Nghi lễ hôn nhân của người Mã Liềng (bản Rào Tre, 
xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) 1, 21

ĐỖ KHÁNH CHI Một số nghiên cứu về cải cách ruộng đất 
ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1953-1957  1, 27

PHẠM THỊ THU HIỀN Nghĩa vụ của quan lại đối với nhà vua dưới
triều Gia Long và Minh Mệnh: Một số giá trị kế thừa     1, 34

PHẠM QUỲNH AN Thi học cổ điển Trung Hoa (học phái, phạm trù, 
mệnh đề)     1, 40

ĐINH CÔNG TUẤN Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển 
kinh tế - xã hội của Đài Loan: So sánh với châu Âu    1, 48

LÊ MAI THANH Sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương và phiên bản mới của Hiệp định  2, 3

TRƯƠNG THỊ THU 
TRANG,

NGUYỄN THỊ HỒ ĐIỆP

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án 
ở Việt Nam hiện nay 2, 12

HỒ BÁ THÂM Ý thức có thể trực tiếp tác động làm thay đổi vật chất 
hay không? 2, 19

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Nhận diện xung đột lợi ích ở cộng đồng ven đô trong bối 
cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa (Nghiên cứu trường 
hợp phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và 
xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

2, 27

(*) Số tạp chí, số trang.



Thông tin Khoa học xã hội, số 12.201866

PHẠM VÕ QUỲNH 
HẠNH, 

PHÓ THANH HƯƠNG, 
LƯU HỒNG MINH  

Tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của sinh viên 
hiện nay 2, 35

NGUYỄN THỊ HIỀN, 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HẠNH

Đánh giá về một số lý thuyết ngôn ngữ học trên thế giới 
của giới nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam 
những năm gần đây

2, 42

ĐẬU TUẤN NAM Khủng hoảng di cư và bài học về hợp tác quốc tế trong 
giải quyết vấn đề di cư hiện nay 2, 50

NGÔ THẮNG LỢI
Những vấn đề “nóng” trong tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam 
giai đoạn 2011-2017 và một số khuyến nghị

3, 3

PHÍ VĨNH TƯỜNG Cạnh tranh có hiệu quả trong hội nhập 
và cải cách doanh nghiệp nhà nước 3, 11

VŨ HỒNG THUẬT Bùa trong đời sống tâm linh của người Việt hiện nay 3, 24

NGUYỄN MẠNH 
HOÀNG

Mấy nét khái quát về văn học cung đình Việt Nam 
thời trung đại 3, 31

TẠ ANH THƯ Diện mạo văn học phương Tây trên Đông Dương 
tạp chí 3, 39

PHAN THỊ ANH THƯ Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Hàn Quốc 
trong thế kỷ XXI 3, 45

LƯU THỊ THU THỦY Tín ngưỡng phồn thực của người Nhật Bản - 
Một vài liên hệ với Việt Nam 3, 51

NGUYỄN KẾ TUẤN 
Một số vấn đề về xu hướng phát triển các hình thức 
sở hữu, các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức 
kinh doanh ở Việt Nam

4, 3

TRẦN ĐÌNH THIÊN, 
NGUYỄN ĐÌNH HÒA   

Doanh nghiệp nhà nước: Sứ mệnh, chức năng và 
định hướng phát triển

4, 13

NGUYỄN THỊ THÙY 
DƯƠNG

Thực trạng tham gia kinh doanh của nữ giới ở Việt Nam 
hiện nay 4, 26

NGUYỄN XUÂN 
CƯỜNG

Kinh tế và chính trị Trung Quốc năm 2017, 
triển vọng 2018 4, 32

NGUYỄN HOÀNG ANH, 
TRƯƠNG THÚY HẰNG

Về chất lượng cuộc sống của lao động nữ di cư 
ở Việt Nam hiện nay 4, 39

VƯƠNG XUÂN 
TÌNH

Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực trạng 
ở Việt Nam 4, 45
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VŨ THỊ MỸ HẠNH Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội: 
Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và văn hóa học 4, 52

TRẦN NGUYỄN TUYÊN
Những đổi mới nhận thức, quan điểm của Đảng
đối với hội nhập kinh tế quốc tế sau hơn 30 năm đổi 
mới tại Việt Nam

5, 3

VŨ NGỌC QUYÊN Liên kết dọc giữa doanh nghiệp và nông dân:
Lý thuyết và một số điển hình tại Việt Nam  5, 14

PHẠM XUÂN HOÀNG, 
NGUYỄN THỊ LAN

An ninh chủ quyền biển của Việt Nam 
trên biển Đông hiện nay 5, 21

LÊ HẢI ĐĂNG Tục thờ vật tổ và biểu hiện của nó trong đời sống 
cộng đồng dân tộc Thái 5, 28

BÙI THỊ HỒNG Về mối quan hệ vợ chồng trong gia đình Việt Nam 
hiện nay 5, 36

NGUYỄN THỊ HẰNG 
PHƯƠNG, 

LÊ THỊ PHI

Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non 
về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ 5, 44

TRẦN THỊ THANH 
TUYẾN

Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề việc làm 
vùng Tây Nam bộ qua 30 năm đổi mới  5, 51

DƯƠNG ĐÌNH GIÁM Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: 
Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị 6, 3

NGUYỄN THƯỜNG 
LẠNG

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong 
hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6, 15

HOÀNG THỊ QUYÊN Tái tạo giai tầng của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay 
(trường hợp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) 6, 22

BÙI MINH HÀO Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường 
của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học    6, 29

LÀI THỊ VÂN Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua 
cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn 6, 37

VŨ VÂN ANH Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa 
các nước lớn từ năm 2001 đến nay    6, 44

TRƯƠNG THỊ THU 
TRANG

Về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ từ thế kỷ I đến 
thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học 
xã hội           

6, 52

HỒ SĨ QUÝ Marx trong thế kỷ XXI và những tư tưởng lớn 
của Marx về con người 7, 3

LÊ HẢI ĐĂNG, 
NGUYỄN THỊ LÊ Về vấn đề người Rohingya theo Islam giáo ở Myanmar 7, 13
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PHAN TÂN Xã hội nhường nhịn - Từ tiếp cận khái niệm và 
nhận thức của người dân 7, 20

NGUYỄN THỊ HIỀN Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong 
nền kinh tế tri thức 7, 26

VÕ HẢI MINH Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hóa bác học và 
văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều 7, 33

HOÀNG KHẮC NAM Cấu trúc trong quan điểm của Chủ nghĩa hiện thực mới: 
Từ xã hội học tới Kenneth Waltz 7, 41

PHẠM THU TRANG Một số nội dung nghiên cứu về văn hóa Óc Eo 
từ nguồn tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội 7, 50

HỒ SĨ QUÝ Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội: 
40 năm xây dựng và phát triển 8, 3

PHẠM NGỌC HÒA, 
TRƯƠNG QUANG 

KHẢI

Việc thành lập ba mô hình đặc khu và những thời cơ, 
thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
ở Việt Nam

8, 8

NGUYỄN QUANG 
TUẤN

Việc làm của người dân tái định cư do biến đổi khí hậu 
(Nghiên cứu trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, 
tỉnh Hòa Bình)

8, 16

NGUYỄN TRỌNG BÌNH, 
NGUYỄN TRUNG TÍN

Về nội dung và hình thức tham gia của người dân 
ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới 8, 24

LÊ THU TRANG Những biến đổi trong ngoại giao văn hóa hiện đại 8, 32

PHAN THỊ ANH THƯ Hàn Quốc phát triển ngoại giao văn hóa ở Trung Quốc 
và kinh nghiệm cho Việt Nam 8, 39

NGÔ THỊ MAI DIÊN Quan điểm và đối sách của một số quốc gia đối với 
Sáng kiến “Vành đai, con đường” của Trung Quốc 8, 46

TRẦN NGUYỄN 
TUYÊN

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động 
đối với thế giới và Việt Nam 9, 3

PHẠM VÕ QUỲNH 
HẠNH

Thực trạng tiếp cận thông tin về dịch vụ y tế và 
giáo dục của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường 
hợp tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)            

9, 13

TRẦN QUÝ LONG Tác động của các yếu tố đối với tiếp cận giáo dục 
trung học của trẻ em Việt Nam 9, 22

HỒ THỊ NHÂM Sự khủng hoảng của nền dân chủ xã hội châu Âu đương 
đại - Thực trạng, nguyên nhân và những chuyển đổi 9, 31

NGUYỄN MẠNH 
HOÀNG

Thơ ca các chúa Trịnh: Một sản phẩm điển hình của 
dòng văn học cung đình Việt Nam thời trung đại 9, 39
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NGUYỄN NGỌC ANH Một số vấn đề về dịch thuật ngữ từ Hán ngữ hiện đại 
sang tiếng Việt trong ngôn ngữ pháp luật 9, 49

VŨ HÙNG CƯỜNG Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân 
sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO 10, 3

HOÀNG HỒNG HIỆP, 
CHÂU NGỌC HÒE

Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ 
ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh 
Quảng Nam 

10, 12

LÊ HẢI ĐĂNG, 
ĐOÀN THỊ QUÝ  

Xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Quốc 
trong những năm gần đây    10, 22

TRƯƠNG VĂN CƯỜNG Sự thay đổi quyền quyết định trong gia đình mẫu hệ 
(Nghiên cứu trường hợp người Raglai ở tỉnh Khánh Hòa) 10, 30

NGUYỄN THANH HÓA  Một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp    10, 37

NGUYỄN THỊ HIỀN, 
NGUYỄN THỊ TÂM

Thành tựu và đặc điểm sáng tác của một số nhóm 
tiểu thuyết gia nổi bật tại Trung Quốc những năm đầu 
thế kỷ XXI

10, 44

LÊ THỊ LAN  
Các tư liệu về vùng Tây Nam bộ đang được lưu giữ 
tại Thư viện Khoa học xã hội và một số giá trị của nó 
trong việc nghiên cứu lịch sử vùng đất này hiện nay    

10, 51

ĐỖ TIẾN SÂM Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
và những vấn đề đặt ra với Việt Nam 11, 3

LẠI THỊ THANH BÌNH, 
LƯƠNG THỊ THU 

TRANG

Hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
trước những thách thức an ninh phi truyền thống 11, 12

BÙI THỊ MINH 
PHƯỢNG, LƯU THỊ 

THU THỦY

Tự do học thuật trong các trường đại học ở Mỹ 
và Nhật Bản: Một vài gợi ý cho Việt Nam 11, 19

NGUYỄN VIỆT 
PHƯƠNG Chủ nghĩa nữ quyền và phân tâm học 11, 27

NGUYỄN THANH 
THỦY

Nhận diện các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam 
hiện nay 11, 35

PHẠM VĂN DƯƠNG Cơ sở dữ liệu về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: 
Tiếp cận từ góc độ bảo tàng học 11, 42

NGUYỄN THỊ BÍCH 
HẠNH

Một số nghiên cứu về vấn đề môi trường biển 
ở Việt Nam những năm gần đây 11, 51

NGUYỄN THANH HIỀN Chính sách hướng Đông của các quốc gia Trung Đông: 
Nhìn từ trường hợp Israel 12, 3
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BÙI ĐỨC HIỂN, 
VŨ HOÀNG DƯƠNG

Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát 
ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay 12, 11

HOÀNG THU HƯƠNG
Chuyên nghiệp hóa hoạt động từ thiện xã hội của 
Phật giáo: Hướng tới sự gắn kết giữa Phật giáo và 
công tác xã hội ở Việt Nam

12, 20

LÊ THỊ MÙI Một số vấn đề trong chăm sóc sức khỏe của 
tộc người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu hiện nay 12, 29

TRẦN MINH ĐỨC Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế 12, 37

NGUYỄN ĐỨC TUYẾN Sự tham gia của người dân vào cộng đồng làng, xã 
nông thôn giai đoạn 1976-1986 12, 45

TRẦN QUANG TUẤN, 
NGUYỄN THỊ HẠNH

Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh truyền thông 
khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu, 
trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp 

12, 53

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

VÕ THỊ THÙY DUNG Tín ngưỡng và lễ hội của người M’nông tỉnh Đắk Nông
Hoài Phúc giới thiệu 1, 54

ĐẶNG VŨ CẢNH LINH
Vai trò trí thức trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Hà Nội)

TV. giới thiệu
2, 58

NGUYỄN NGỌC TUẤN
Phát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị: 
Nghiên cứu thực tế thành phố Hà Nội 

Hoài Phúc giới thiệu
3, 58

NGUYỄN HÙNG 
CƯỜNG

Chính sách năng lượng tái tạo của một số nước trên 
thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TA. giới thiệu
4, 59

NGUYỄN THÀNH NAM
Giáo dục thời Lê sơ (1428-1527): 
Nhìn từ góc độ văn hóa học

 Hoài Phúc giới thiệu
5, 58

ĐÀM NGHĨA HIẾU Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ tâm lý học tộc người 
Hoài Phúc giới thiệu 6, 60

PHÍ HỒNG MINH

Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc đại lục và
Đài Loan từ cuối thập kỷ 1980 đến nay và tác động 
đến Việt Nam 

TV. giới thiệu

7, 58
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LÊ THỊ AN HÒA
Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội 
cung đình ở Huế từ năm 1802 đến 1945 

Hoài Phúc giới thiệu
8, 54

NGUYỄN THỊ HỒNG 
YẾN

Quyền tài phán của quốc gia trên biển - 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

TA. giới thiệu
9, 56

HUỲNH THỊ THU HẬU
Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam 
từ 1986 đến 2012 

Hoài Phúc giới thiệu
10, 60

PHẠM SĨ CƯỜNG
Ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác Nguyễn Công Hoan, 
Vũ Trọng Phụng và Nam Cao

TV. giới thiệu
11, 58

VŨ THỊ HÀ Giới trẻ Công giáo và sự hòa nhập xã hội
Hoài Phúc giới thiệu 12, 58

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

TRẦN AN Hội thảo khoa học “Văn hóa và phát triển: Những vấn đề 
của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới” 1, 58

PHẠM NGUYỄN Hội thảo quốc tế “Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, 
tiếng nói toàn cầu” 1, 59

TA. Hội thảo khoa học “Tăng cường dịch vụ xã hội bao 
trùm ở Việt Nam” 1, 60

MQ.
Tọa đàm khoa học “Chính sách liên minh đang mở ra 
của Mỹ và trật tự Đông Á: Những gợi ý cho Việt Nam - 
Hàn Quốc”

2, 61

HOÀI PHÚC Hội thảo khoa học quốc tế “Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” 2, 62

PV. Hội thảo khoa học “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện 
nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng” 3, 61

TA.
Hội thảo quốc tế về Đối thoại ngoại giao công chúng 
“Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam 
và Hàn Quốc”

3, 61

QT. Tọa đàm khoa học “Leo cao trên bậc thang - 
Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam” 4, 62
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PV. Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước 
Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam” 4, 63

PHẠM NGUYỄN

Hội thảo quốc tế “Tăng cường sự tham gia xã hội trong 
chăm sóc người cao tuổi: Đối thoại chính sách và 
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cộng đồng địa 
phương ở Việt Nam, Nhật Bản và Vương quốc Anh”

5, 62

PHẠM NGUYỄN Hội thảo quốc tế: Lịch sử sách ở Việt Nam 6, 63

TA. Hội thảo “Hình thức trình bày tạp chí theo chuẩn quốc tế” 7, 61

PHẠM NGUYỄN
Hội thảo khoa học “Củng cố và tạo lập nền tảng cho 
tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới 
ở Việt Nam”

8, 58

HB. Hội thảo quốc tế “Biến đổi gia đình Việt Nam trong 
mối quan hệ với biến đổi gia đình trên thế giới” 8, 59

HOÀI PHÚC
Hội thảo khoa học “Môi trường biển Việt Nam hiện 
nay: Những vấn đề cấp bách và hành động của 
thanh niên”

8, 59

TA. Tọa đàm khoa học “Chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung Quốc” 9, 60

PHẠM NGUYỄN Hội thảo khoa học “Công nghiệp 4.0 bao trùm” 9, 61

TV.
Tọa đàm khoa học “Quyển 37 chuyên ngành Kinh tế 
quốc tế - Kinh nghiệm quốc tế và cấu trúc vĩ mô và 
vi mô của Bách khoa toàn thư Việt Nam”

10, 63

LÊ NGUYỄN Hội thảo quốc tế “Sự trỗi dậy của Ấn Độ và 
những tác động đến kiến trúc an ninh khu vực” 11, 62

HOÀI PHÚC
Hội thảo khoa học “Chiến lược Vành đai và 
Con đường: Cơ hội và thách thức đối với 
các quốc gia và khu vực”

11, 63

QT. Hội thảo khoa học quốc tế “45 năm quan hệ Việt Nam - 
Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng” 12, 62

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
Trong năm 2018, Tạp chí đã giới thiệu 44 cuốn sách.
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